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BÁO CÁO

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị Quyết 20-NQ/TW 

ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI) 

Thực hiện Công văn số 522/ BKHCN-XHTN ngày 27/02/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP và 5 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI) về “phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, UBND tỉnh báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết như sau:
Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT
Sau khi Nghị quyết 20-NQ/TW được ban hành, Ban cán sự  Đảng UBND tỉnh đã tổ chức quán triệt và chỉ đạo đến các sở, ban, ngành về nội dung và tầm quan trọng của Nghị quyết 20-NQ/TW, chỉ đạo cấp uỷ các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và chính quyền về vai trò của khoa học và công nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xác định việc phát huy và phát triển khoa học và công nghệ là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy Đảng và chính quyền; là một trong những nội dung lãnh đạo quan trọng đối với người đứng đầu cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân viên trong phát triển khoa học và công nghệ. 
Trên cơ sở Nghị quyết 20-NQ/TW, Ban cán sự  Đảng UBND tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 12/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương đảng (Khoá XI) về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
Công tác tuyên truyền Nghị quyết 20-NQ/TW của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng đã được chú trọng, UBND tỉnh đã chỉ đạo Đài phát thanh truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức công tác tuyên truyền thông qua chuyên mục khoa học và công nghệ trên sóng phát thanh và truyền hình, Báo Quảng Bình, Tạp chí thông tin khoa học và công nghệ, kết quả trong 5 năm đã thực hiện được 60 chuyên mục khoa học và công nghệ trên sóng phát thanh và truyền hình, 60 chuyên mục trên báo Quảng Bình, biên tập và phát hành 30 số Tạp chí thông tin khoa học và công nghệ và nhiều bản tin thời sự về khoa học và công nghệ.
Phần thứ hai

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết
- Về đổi mới tư duy, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp phát triển KH&CN: Xác định việc phát huy và phát triển KH&CN là một nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp; là một trong những nội dung lãnh đạo quan trọng của cấp ủy, chính quyền; của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Các mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN đã đưa vào tiêu chí đánh giá hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu, của cấp ủy Đảng và chính quyền hàng năm.

- Về đổi mới cơ chế quản lý hoạt động KH&CN theo hướng triệt để xóa bỏ cơ chế xin cho. Quy trình đăng ký, xét duyệt, tuyển chọn, phê duyệt và giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN; quy trình tổ chức nghiệm thu, đánh giá kết quả nghiên cứu KH&CN được thực hiện theo quy định của Bộ KH&CN và các Quy trình quản lý của tỉnh đã ban hành. Phát huy cao hơn vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức KH&CN thông qua việc mời các ban, ngành, các tổ chức KH&CN liên quan trong việc đề xuất xác định danh mục đề tài, dự án; xác định cụ thể đơn vị tiếp nhận và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học sau khi đề tài, dự án được tổng kết - nghiệm thu, kết thúc.
Trong 5 năm qua, nhiều chủ trương, chính sách của UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã được ban hành và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả và thiết thực như:

- Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 23/6/2011 Ban hành Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011- 2020;
- Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 về việc phê duyệt kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

- Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014 về Điều lệ Sáng kiến tỉnh Quảng Bình;
- Kế hoạch số 1326/KH-UBND ngày 20/11/2014 về hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 về việc ban hành Quy định về quản lý một số hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
- Quyết định 1690/QĐ-UBND ngày 23/6/2015 ban hành định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

- Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch  số 20-KH/TU ngày 15/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 06 - KL/TW ngày 01/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng  về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50 – CT/TW ngày 04/3/2005 của  Ban Bí thư (Khoá IX) về “đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Với những chỉ đạo triển khai cụ thể trên đã góp phần quan trọng vào phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu KH&CN vào sản xuất và đời sống xã hội... Đặc biệt là đổi mới phương thức quản lý đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã đưa lại những kết quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ đặt ra đối với hoạt động khoa học công nghệ của tỉnh nhà đáp ứng theo mục tiêu, phương hướng và các biện pháp được nêu trong Nghị quyết 20-NQ/TW.

- Về phát huy và tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ của tỉnh đã được đầu tư đúng mức, trong 5 năm (2013-2017) đã đầu tư triển khai 13 công trình, dự án tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ, với số vốn đầu tư phát triển là 72,395 tỷ đồng, các công trình hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng như: Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật mạng Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Quảng Bình; Xây dựng cổng thông tin điện tử và nâng cấp, tích hợp trang thông tin điện tử các cơ quan nhà nước lên công thông tin của tỉnh Quảng Bình; Xây dựng Trụ sở Trung tâm tin học và thông tin KHCN; Xây dựng trại thực nghiệm sản xuất các giống hoa và giống cây lâm nghiệp tại xã Vĩnh Ninh; Đầu tư tăng cường tiềm lực và nâng cao năng lực Trung tâm kỹ thật đo lường thử nghiệm; Cải tạo, sửa chữa và bổ sung thiết bị phòng kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị (giai đoạn 1); Đầu tư nâng cấp, triển khai nhân rộng phần mềm một cửa liên thông và dịch vụ hành chính công tỉnh Quảng Bình.
Đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ đã được quan tâm đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ cho công tác quản lý, sự nghiệp và nghiên cứu khoa học của tỉnh, tính đến cuối tháng 12/2016 cả tỉnh có 577 cán bộ, công chức, viên chức làm công tác khoa học và công nghệ (trong đó có 3 Phó giáo sư; 34 Tiến sĩ, 201 Thạc sĩ, 276 Đại học).
- Về phát triển thị trường, hợp tác, hội nhập về khoa học và công nghệ: Tăng cường mở rộng liên kết, quan hệ hợp tác KH&CN với bên ngoài nhằm tranh thủ thu hút các nguồn lực trong nước và quốc tế để phát triển KH&CN, nguồn lực KH&CN, tiếp thu công nghệ mới, công nghệ cao và các thành tựu KH&CN tiên tiến, hiện đại, những kinh nghiệm hữu ích nhằm từng bước nâng cao năng lực KH&CN. Tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích cán bộ KH&CN tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế ở trong và ngoài nước, tham gia nghiên cứu khoa học và giảng dạy ở nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế. Triển khai các chương trình hợp tác nghiên cứu, chia sẻ thông tin KH&CN. Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã cử một số cán bộ đi đào tạo nghiệp vụ, chuyên môn và tổ chức đoàn công tác trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài nước về hoạt động KH&CN.

2. Đánh giá chung

2.1 Đánh giá các kết quả đạt được trong việc thực hiện các quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết.

- Về tiềm lực khoa học và công nghệ

Giai đoạn trước khi chưa có Luật Đầu tư Công số 49/2014/QH13 thì cơ chế quản lý, sử dụng ngân sách đầu tư phát triển cho KH&CN chưa được pháp luật quy định rõ ràng và cụ thể. Vì vậy ở địa phương, sự phối hợp giữa ngành khoa học công nghệ với các ngành chức năng trong quản lý, sử dụng ngân sách đầu tư phát triển cho KH&CN còn lúng túng, bị động. Từ khi có Luật Đầu tư Công ra đời cùng với Quyết định số 317/QĐ-TTg ngày 15/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực của Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN, Trung tâm kỹ thuật kỹ thuật đo lường thử nghiệm thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì việc đầu tư tiềm lực cho ngành khoa học và công nghệ đã có định hướng rõ ràng hơn. Trong giai đoạn (2013-2017) đã đầu tư triển khai 13 công trình, dự án tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ, với số vốn đầu tư phát triển là 72,395 tỷ đồng, nguồn kinh phí này chủ yếu tập trung cho nội dung tăng cường cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh; trong đó, chú trọng đầu tư tăng cường tiềm lực cho các tổ chức KH&CN, đặc biệt là Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN, Trung tâm kỹ thuật đo lường thử nghiệm theo Quyết định số 317/QĐ-TTg ngày 15/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng việc triển khai thực hiện quy định này còn hạn chế; tỷ lệ vốn đầu tư phát triển KH&CN cấp cho các đối tượng này vẫn còn thấp do nguồn lực địa phương còn hạn chế.   

- Về phát triển đồng bộ khoa học XHNV, KHTN, KHKT&CN
Trong 05 năm qua (2013-2017), toàn tỉnh đã triển khai thực hiện mới 72 đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Các đề tài tập trung thực hiện trong giai đoạn này với nội dung chủ yếu: tiến hành điều tra, nghiên cứu về văn hoá - lịch sử, kinh tế - xã hội, quản lý, giáo dục, y tế, giới, du lịch - dịch vụ, nông lâm nghiệp, tài nguyên khoáng sản... đã làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng các chủ trương chính sách, cung cấp luận cứ khoa học cho công tác quy hoạch, lập các dự án phát triển kinh tế - xã hội, dự án KH&CN về phát triển các vùng địa phương trong tỉnh. 

Một số đề tài nghiên cứu lý luận và thực tiễn đảm bảo cung cấp luận cứ khoa học giúp cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh hoạch định các chủ trương, chính sách, quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; triển khai và cụ thể hóa các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

* Trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn:

Các đề tài thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn tập trung vào việc điều tra, nghiên cứu các vấn đề cấp bách về khoa học quản lý, kinh tế, chính trị, pháp luật, lịch sử, văn hoá, xã hội, con người Quảng Bình, cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn có kết hợp giữa truyền thống và hiện đại phục vụ cho quá trình công nghiệp hoá và phát triển bền vững; đồng thời nâng cao nhận thức góp phần giữ gìn và bảo tồn bản sắc văn hoá các dân tộc trên địa bàn tỉnh, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho nhân dân và giới thiệu hình ảnh của Quảng Bình với bên ngoài, đưa ngành du lịch Quảng Bình lên một bước tiến mới như: Đề tài “Lược sử Quảng Bình 410 năm hình thành và phát triển” đã góp phần phục dựng tiến trình lịch sử Quảng Bình với trọng tâm là 410 năm hình thành và phát triển, từ đó khẳng định những thành tựu đạt được và định vị vị trí vùng đất Quảng Bình trong tiến trình lịch sử dân tộc, phát huy truyền thống và tinh thần yêu nước, yêu quê hương, nâng cao lòng tự hào và trách nhiệm của người dân Quảng Bình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, rút ra những bài học kinh nghiệm trên con đường phát triển; Đề tài “Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh ở Quảng Bình” đã đi sâu nghiên cứu về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh trong thời gian qua, cung cấp cơ sở khoa học để cơ quan có thẩm quyền bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác cán bộ của tỉnh. Thông qua đó đề xuất hệ thống các giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đồng thời góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiển cho đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ trong thời gian tới; Đề tài “Nghiên cứu các hình thức nghi lễ và giá trị văn hóa của lễ hội đua thuyền truyền thống ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình” đã góp phần giữ gìn nét văn hóa truyền thống và bản sắc của vùng đất Quảng Bình...
* Trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, điều tra cơ bản.
Các đề tài, dự án thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và điều tra cơ bản đã cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lãnh thổ cũng như xây dựng các dự án đầu tư, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững trong quá trình khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên như: “Nghiên cứu các điều kiện về khí hậu và môi trường trong hang động Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng phục vụ phát triển du lịch bền vững; Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ ngư dân vùng ven biển thành phố Đồng Hới và đề xuất các giải pháp nâng cao thu nhập người dân; đặc biệt đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu (dạng WebMap) về tài nguyên khoáng sản và nước dưới đất phục vụ công tác lưu trữ, khai thác sử dụng thông tin trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình” đã thiết lập được hệ thống cơ sở dữ liệu được tin học hóa về tài nguyên khoáng sản và nước dưới đất làm cơ sở khoa học cho việc quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình.
* Trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, ngư nghiệp.
Các đề tài, dự án thuộc lĩnh  vực  nông - lâm - ngư nghiệp tập trung vào việc khảo nghiệm các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất chất lượng cao, ứng dụng các kỹ thuật, qui trình mới trong sản xuất, bảo quản và chế biến sản phẩm đã góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm tăng giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích, tăng hiệu quả đầu tư. Nhiều giống cây trồng vật nuôi mới có năng suất, chất lượng cao được đưa vào nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm như: Dự án sản xuất thử nghiệm “Trồng cam Valencia 2 không hạt trên vùng đất cát đã qua cải tạo tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình”; Nghiên cứu, tuyển chọn giống lúa mới năng suất chất lượng cao, phục vụ chuyển đổi cơ cấu giống theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích sản xuất lúa tại Quảng Bình; Nghiên cứu khả năng sinh sản khi lai giữa các giống bò đực hướng thịt: Brahman trắng, Droughmaster với bò cái Zebu và khả năng sinh trưởng phát triển của con lai F1 tại Quảng Bình… Bên cạnh đó, nhiều đề tài đã đi sâu nghiên cứu việc chăm sóc, phòng bệnh, bảo quản và chế biến nông sản sau thu hoạch nhằm nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, giảm tổn thất sau thu hoạch, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường, đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu, góp phần tăng thu ngân sách và thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp sản xuất hàng hóa có sức cạnh tranh cao, hiệu quả và phát triển bền vững như: Đề tài “Nghiên cứu thực trạng và xây dựng một số mô hình ứng dụng công nghệ thu hoạch, bảo quản, chế biến một số sản phẩm nông nghiệp”, Đề tài “Giám sát huyết thanh độc và định type virus gây bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình bằng kỹ thuật multiplex RT-PCR và đề xuất các biện pháp phòng trừ”... Một số quy trình kỹ thuật mới được nghiên cứu ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp đã mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật theo hệ thống canh tác lúa cải tiến (SRI) phù hợp với biến đổi khí hậu trong sản xuất lúa chất lượng tại Quảng Bình... Ngoài ra nhiều đề tài, dự án đã chú trọng việc xử lý chất thải nông nghiệp bằng chế phẩm sinh học góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững như: Đề tài “Xây dựng mô hình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ rơm rạ sau thu hoạch ngay trên đồng ruộng”…
Trong lĩnh vực thuỷ sản đã có nhiều ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về nuôi trồng và chế biến. Kết quả mang lại hiệu quả kinh tế cao và góp phần giải quyết công ăn việc làm người dân như: Đề tài “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ Nano trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình”…
* Trong lĩnh vực công nghiệp, thủy lợi, giao thông.
Các đề tài thuộc lĩnh vực công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tập trung vào việc cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ, thiết bị tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ tạo ra sản phẩm có khả năng cạnh tranh; nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống từng bước được phục hồi góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động trong xã hội như: Đề tài “Nghiên cứu, thiết kế từ mẫu tàu cá dân gian phục vụ nhân dân vùng biển” đã đi sâu nghiên cứu các tàu có công suất máy chính từ 90cv đến dưới 250cv, các mẫu tàu cá dân gian trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Sử dụng kết quả nghiên cứu để thiết kế 11 mẫu tàu với các kích thước khác nhau, phục vụ cho nhân dân vùng biển khai thác đối với nghề Câu, Chụp, Vây, Rê; ...
*  Lĩnh vực chăm sóc y tế cộng đồng.
Các đề tài thuộc lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng đã góp phần đáng kể vào việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hạ tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng như: Nghiên cứu Hội chứng chuyển hóa trên bệnh nhân tăng huyết áp tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới; Điều tra thực trạng bệnh sốt xuất huyết Dengue tại Quảng Bình và đề xuất các giải pháp phòng chống; Tiến hành đánh giá tổng hợp chất lượng nước và đề xuất giải pháp xử lý nước tại các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình...
Trong giai đoạn 2013-2017, đã tổ chức thực hiện mới 41 mô hình, nhiệm vụ KH&CN cấp huyện. Các mô hình, nhiệm vụ KH&CN cấp huyện chủ yếu tập trung ứng dụng, thử nghiệm các giống cây trồng và vật nuôi mới, các biện pháp kỹ thuật tiên tiến về nuôi trồng, chăm sóc; xây dựng các mô hình sản xuất theo hướng trang trại, các mô hình liên kết, kết hợp... nhằm tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Nhiều mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ đã đưa lại hiệu quả kinh tế cao có khả năng phát triển và nhân rộng như: Mô hình “Trồng thử nghiệm một số giống lúa mới có năng suất chất lượng tốt phù hợp với vùng sản xuất lúa tỉnh Quảng Bình: Giống lúa QX4, QXP1 sản xuất vụ Đông Xuân; QX5, CXP30 sản xuất vụ Hè Thu”; Mô hình “Chăn nuôi gà thịt và sinh sản với giống gà địa phương bằng phương pháp bán chăn thả (nuôi gà thả vườn)” nhằm lưu giữ và duy trì giống gà địa phương, tạo công ăn việc làm, tăng thêm nguồn thu nhập cho bà con nông dân, góp phần xóa đói giảm nghèo; Mô hình “Nuôi lợn thịt trên đệm lót sinh học” được đánh giá là mô hình giúp giải quyết các vấn đề về môi trường và mang lại hiệu quả kinh tế cao trong chăn nuôi lợn thương phẩm; Mô hình “Nuôi cá Lăng chấm thương phẩm trên địa bàn huyện Tuyên Hóa”, cho kết quả cá sinh trưởng, phát triển tốt và đồng đều; Mô hình “Trồng cây Phật thủ tại làng Thanh niên lập nghiệp xã Trường Xuân”…
Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phối hợp với các cơ quan Trung ương tổ chức nhiều hội thảo khoa học có ý nghĩa thực tiễn. Một số hội thảo khoa học đã đem lại nhiều giá trị nổi trội như: Hội thảo khoa học về “Bảo tồn và phát huy giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng” tổ chức vào ngày 23/5/2013; Hội thảo khoa học “Danh nhân Quảng Bình” và Hội thảo khoa học “Quảng Bình 410 năm hình thành và phát triển” đã được các nhà khoa học, các sử gia và các nhà quản lý trên toàn quốc tham dự và đánh giá cao.

- Về công tác quản lý công nghệ, sở hữu trí tuệ và an toàn bức xạ
+ Công tác quản lý công nghệ: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ tập trung vào việc triển khai thực hiện chính sách Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm theo Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 23/6/2011 của UBND tỉnh. Mục tiêu của chương trình là nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước nói chung và trong tỉnh Quảng Bình nói riêng thông qua việc thực hiện chính sách hổ trợ, khuyến khích năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của các doanh nghiệp đồng thời khuyến khích việc đổi mới và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao chất lượng, năng lực sản xuất, tạo ra sản phẩm mới để chiếm lĩnh thị trường nội địa và có thể xuất khẩu vào thị trường khu vực và thế giới.
Từ năm 2013 - 2016, Sở Khoa học và Công nghệ đã thẩm định hồ sơ và hỗ trợ cho các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, áp dụng tiến bộ KH&CN vào các hệ thống quản lý chất lượng, công cụ quản lý theo chủ trương hỗ trợ của tỉnh cho trên 17 doanh nghiệp với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng; Tổ chức thẩm tra công nghệ trên 50 dự án đầu tư, trong đó tập trung chủ yếu về lĩnh vực khai thác vật liệu xây dựng.

+ An toàn bức xạ hạt nhân: Hướng dẫn các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động bức xạ, tuân thủ các quy định để đảm bảo an toàn bức xạ, thực hiện nghiệm chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật như Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008, Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế, Thông tư 08/2010/TT-BKHCN về hướng dẫn khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và chứng chỉ viên bức xạ. Phối hợp với Cục an toàn bức xạ hạt nhân và Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ an toàn bức xạ hạt nhân cho nhân viên bức xạ trên địa bàn tỉnh. Đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 31 cơ sở hoạt động bức xạ, trong đó 27 cơ sở sử dụng thiết bị X-quang trong y tế với 41 thiết bị X-quang và 4 cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ trong công nghiệp.

Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành thẩm định, cấp giấy phép hoạt động cho các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang trong y tế trên địa bàn tỉnh đạt 100%. Định kỳ tiến hành kiểm tra, đo suất liều bức xạ đối với các cơ sở có thiết bị bức xạ và nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh. 

+ Sở hữu trí tuệ: Đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh, thường xuyên chú trọng công tác tuyên truyền về sở hữu trí tuệ cũng như hướng dẫn các tổ chức cá nhân có nhu cầu về thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp. Theo thống kê của Cục Sở hữu trí tuệ, từ năm 2013-2016 tỉnh Quảng Bình có 119 đơn được nộp (trong đó 109 đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, 03 đơn đăng ký bảo hộ sáng chế, 03 đơn đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích).

+ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh: Từ năm 2013 đến nay, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức thành công 02 Hội thi sáng tạo khoa học và kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ V (2012 - 2013) và lần thứ VI (2014 - 2015), đang tổ chức Hội thi lần thứ VII(2016-2017). Hội thi đã thu hút đông đảo các tổ chức, cá nhân tham gia với nhiều giải thưởng được ứng dụng và mang lại hiệu quả trong sản xuất và đời sống. Có tổng cộng 124 giải pháp tham gia với 51 giải pháp đạt giải. Đặc biệt 01 giải pháp thuộc Hội thi khoa học và kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ V (2012-2013) đã đạt được giải khuyến khích Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc.
- Về phát triển đội ngũ, các tổ chức, tập thể khoa học và công nghệ
+ Về phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ

Trong thời gian qua, BCS Đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND tỉnh ban hành và tham mưu cho HĐND tỉnh ban hành nhiều chính sách nhằm phát triển đội ngũ cán bộ KH&CN đủ về số lượng, có chất lượng cao, đáp ứng được với yêu cầu CNH-HĐH của đất nước, phục vụ tốt công tác quản lý Nhà nước về KH&CN, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, kiểm soát an toàn bức xạ hạt nhân... Cụ thể: Quyết định số 12/2005/QĐ-UB ngày 07/3/2005 ban hành Chương trình phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh Quảng Bình đến năm 2020; Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 ban hành Chiến lược phát triển khoa học công nghệ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 15/7/2011 ban hành Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2015; Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND ngày 18/10/2011 về việc thông qua chính sách thu hút, đào tạo nhân tài tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 15/7/2011 về việc ban hành Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 10/11/2011 về việc ban hành chính sách thu hút, đào tạo nhân tài tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2015; Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày  21/7/2016 về việc ban hành Chính sách thu hút, đào tạo người có trình độ chuyên môn cao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020. Các chính này đã góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ KH&CN. Từ đó nâng cao được tỷ lệ chất xám, chất lượng trong hoạt động KH&CN góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
+ Về phát triển tổ chức khoa học công nghệ

Đến năm 2016, trên địa bàn tỉnh có khoảng 20 tổ chức hoạt động có liên quan đến KH&CN, nhưng hiện chỉ 11 tổ chức có đăng ký hoạt động KH&CN (trong đó có 04 tổ chức ngoài khu vực nhà nước); trên địa bàn tỉnh có 01 cơ sở đào tạo nguồn nhân lực quan trọng của tỉnh là Trường Đại học Quảng Bình.

Trước đây việc tổ chức và hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Nghị định số 96/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ; Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của  Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Tuy nhiên trong các Nghị định, Thông tư hướng dẫn vẫn chưa có quy định về định mức và phương thức cấp tiền lương, tiền công, tiền chi hoạt động bộ máy trong kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước, cũng như hướng dẫn tổ chức KH&CN công lập góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sử dụng đất và quyền sở hữu trí tuệ để thực hiện các hoạt động KH&CN, hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc thế chấp, vay vốn ngân hàng theo quy định. Hiện nay Chính phủ đã ban hành Nghị định 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 Quy định cơ chế tự chủ của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, BCS Đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng đề án về cơ chế tự chủ đối với các tổ chức khoa học và công nghệ.
+ Về phát triển thị trường khoa học và công nghệ

Thực hiện Quyết định số 2075/QĐ-TTg ngày 8/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, quảng bá sản phẩm KH&CN, bước đầu đã góp phần hình thành thị trường KH&CN. Nhiều sản phẩm và dịch vụ KH&CN đã đến được tay người tiêu dùng. Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã tổ chức nhiều hội chợ triễn lãm các gian hàng có sản phẩm KH&CN. Các nhà đầu tư KH&CN đã chủ động tìm kiếm bạn hàng, mở rộng thị trường KH&CN. Nhờ những hoạt động trên, thị trường KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã bước đầu hình thành và phát triển.

Tuy nhiên, nhìn chung hiện nay thị trường KH&CN Việt Nam nói chung và thị trường KH&CN của tỉnh Quảng Bình nói riêng chỉ mới được hình thành một cách sơ khai, chưa phát triển mạnh, hoạt động chuyển giao công nghệ giữa các tổ chức KH&CN trong nước với doanh nghiệp còn rất hạn chế, chủ yếu tập trung chuyển giao công nghệ từ bên ngoài thông qua nhập khẩu máy móc thiết bị, công nghệ và đầu tư nước ngoài là chủ yếu.
2.2. Hạn chế, yếu kém
Mặc dù đã đạt được những thành tựu nhất định, nhưng nhìn chung KH&CN tỉnh Quảng Bình còn nhiều mặt yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu là nền tảng và động lực phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể:

- Năng lực KH&CN còn nhiều hạn chế, cụ thể:

Đội ngũ cán bộ KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Bình còn ít và thiếu nhiều cán bộ đầu đàn giỏi, các “tổng công trình sư”, thiếu cán bộ có khả năng tổ chức thực hiện những chương trình, dự án nghiên cứu lớn, đặc biệt là thiếu cán bộ KH&CN trẻ kế cận có trình độ cao. Cơ cấu nhân lực KH&CN theo ngành nghề và lãnh thổ còn nhiều bất hợp lý, thiếu cân đối.

Đầu tư của xã hội cho KH&CN còn rất thấp, đặc biệt là đầu tư từ khu vực doanh nghiệp. Trang thiết bị của các phòng thí nghiệm còn thiếu, không đồng bộ, một số lạc hậu không còn phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành để thực hiện các phép đo có độ chính xác cao.

Thiếu sự liên kết hữu cơ giữa nghiên cứu KH&CN, giáo dục - đào tạo và sản xuất - kinh doanh; thiếu sự hợp tác chặt chẽ giữa các tổ chức nghiên cứu - phát triển, các trường đại học và các doanh nghiệp.

Nhìn chung, năng lực KH&CN tỉnh còn hạn chế, chưa giải đáp được kịp thời nhiều vấn đề của thực tiễn đổi mới, chưa gắn kết chặt chẽ và đáp ứng được yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội.

- Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ còn nhiều bất cập, cụ thể:

Số lượng đề tài nghiên cứu tuy nhiều, nhưng qui mô nhỏ. Các đề tài thường chỉ giải quyết những vấn đề đơn lẻ, chuyên biệt, phục vụ chủ yếu cho một ngành, một cơ sở, đơn vị. Số lượng đề tài mang tính chất nghiên cứu đa ngành, tổng hợp còn rất ít, ý nghĩa khoa học của một số đề tài còn hạn chế.

Việc xác định các nhiệm vụ khoa học gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề xác định tính chất, mức độ, phạm vi trùng lắp với các đề tài, dự án KH&CN hoặc các chương trình kinh tế - xã hội khác thuộc các ngành, các cấp từ trung ương đến cơ sở.

Một số đề tài thực hiện trong thời gian qua có chất lượng chưa cao, tính khả thi và tính ứng dụng chưa thực sự cao. Việc ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống còn hạn chế và gặp nhiều khó khăn.

- Cơ chế quản lý KH&CN chậm được đổi mới, còn mang nặng tính hành chính, cụ thể:

Việc lồng ghép các chương trình KH&CN với các chương trình kinh tế - xã hội còn hạn chế, chưa tập trung đầu tư vào những lĩnh vực có tính đột phá. Nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chưa mạnh dạn đầu tư kinh phí để ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm. Hoạt động nghiên cứu triển khai chưa có định hướng rõ nét, mặc dù các đề tài đều xuất phát từ yêu cầu thực tế và hướng vào giải quyết các vấn đề bức xúc của ngành và cơ sở.

Cơ chế quản lý tài chính trong hoạt động KH&CN chưa tạo thuận lợi cho nhà khoa học, chưa huy động được nhiều nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước; cơ chế tự chủ về tài chính của các tổ chức KH&CN chưa đi liền với tự chủ về quản lý nhân lực nên chưa đạt được như mong muốn.

- Thị trường KH&CN chậm phát triển, đang ở mức sơ khai. Hoạt động mua, bán công nghệ và lưu thông kết quả nghiên cứu KH&CN còn bị hạn chế do thiếu các tổ chức trung gian, môi giới, các quy định pháp lý cần thiết, đặc biệt là hệ thống bảo hộ hữu hiệu quyền sở hữu trí tuệ. Mạng lưới cơ quan nghiên cứu triển khai rất mỏng và với cơ sở vật chất kỹ thuật thiếu thốn, lạc hậu. Nguồn lực thông tin KH&CN, nhất là các cơ sở dữ liệu rất nghèo nàn.

Do những hạn chế nếu trên, nên hoạt động KH&CN chưa có những đóng góp lớn có ý nghĩa tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng và hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội; chưa thực sự trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế - xã hội của tỉnh.

2.3. Nguyên nhân
- Nhận thức của xã hội đặc biệt là các ngành, các cấp về KH&CN chưa đầy đủ và có phần hạn chế, chưa coi KH&CN là giải pháp thúc đẩy hoạt động của ngành, địa phương và doanh nghiệp; chưa thực sự coi đầu tư cho KH&CN là đầu tư cho phát triển, do vậy, chưa có sự quan tâm thoả đáng đối với hoạt động này. 

- Cơ chế quản lý kinh tế chưa tạo nhu cầu thực sự đối với KH&CN. Thiếu cơ chế, chính sách hữu hiệu để gắn kết giữa KH&CN với sản xuất - kinh doanh và khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN.

Sự kết hợp các chương trình, dự án kinh tế - xã hội với các chương trình KH&CN còn hạn chế, một số chương trình kinh tế - xã hội chưa dựa trên các luận cứ khoa học công nghệ đã được nghiên cứu. 

Cơ chế quản lý kinh tế hiện nay còn duy trì sự bao cấp gián tiếp của Nhà nước, độc quyền của doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh, làm cho các doanh nghiệp nhà nước có tư tưởng ỷ lại, chưa quan tâm đến ứng dụng các kết quả nghiên cứu KH&CN và đổi mới công nghệ. 

- Cơ chế quản lý KH&CN kém hiệu quả, nhưng chậm được đổi mới, không phát huy được năng lực KH&CN hiện có. Hệ thống quản lý KH&CN chậm được kiện toàn và củng cố. Cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động KH&CN còn nhiều bất cập, đặc biệt là việc quy định giá trị lao động chất xám, các chế độ chi tiêu, thủ tục thanh quyết toán.

Sự liên kết, gắn kết giữa các nhà khoa học ở các Trung tâm, Viện, Trường..., nhà quản lý khoa học và nhà doanh nghiệp theo yêu cầu phát triển của thị trường còn yếu và rời rạc.

 Thiếu các cơ chế, chính sách hỗ trợ đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống, đổi mới công nghệ.

- Đầu tư cho phát triển KH&CN còn hạn hẹp:

Đầu tư xây dựng tiềm lực KH&CN trong thời gian qua chưa được quan tâm đúng mức, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội. Các ngành, các doanh nghiệp chưa thực sự mạnh dạn đầu tư cho việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm phát huy lợi thế cạnh tranh về ngành nghề sản phẩm. Nhìn chung, đầu tư xã hội vào KH&CN còn quá thấp.

- Việc quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ khoa học còn nhiều bất cập; năng lực trình độ cán bộ khoa học kỹ thuật còn hạn chế, cơ cấu chưa hợp lý. 

Thiếu quy hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao ở các lĩnh vực KH&CN ưu tiên, đặc biệt là cán bộ KH&CN đầu ngành, các “tổng công trình sư”.

  Chưa có cơ chế, qui định về việc huy động, tập hợp lực lượng KH&CN trên địa bàn. Tinh thần hợp tác trong nghiên cứu KH&CN chưa cao. Trong công tác quản lý đào tạo nguồn nhân lực còn có sự chồng chéo và thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan. 

- Chính sách khuyến khích huy động nguồn nhân lực từ các thành phần kinh tế, các tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học trong, ngoài tỉnh tham gia đầu tư nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào phát triển sản xuất chưa đủ mạnh.

- Cơ sở vật chất, kỹ thuật chưa đáp ứng với yêu cầu phát triển của KH&CN. Khả năng về vốn đầu tư để chuyển giao, ứng dụng KHCN còn khó khăn, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học và thẩm định kết quả nghiên cứu khoa học còn thiếu. Tư tưởng ỷ lại, bao cấp trong cán bộ KH&CN đã hạn chế tính chủ động, năng lực nghiên cứu, sáng tạo KH&CN.

3. Bài học kinh nghiệm

Qua kết quả đã đạt được sau 5 triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW cũng như những tồn tại, hạn chế còn gặp phải, rút ra được các bài học kinh nghiệm để triển khai thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới như sau:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành để nâng cao chất lượng công tác xây dựng kế hoạch KH&CN. Tập trung đầu tư vào các đề tài có hàm lượng KH&CN cao, có quy mô lớn phục vụ trực tiếp những nhiệm vụ trọng tâm phát triển KT- XH của tỉnh. Thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng trong tỉnh, các Bộ ngành và các cơ quan nghiên cứu ở trung ương để tiếp cận, nắm bắt, chuyển giao, ứng dụng các thành tựu KH&CN mới vào sản xuất và đời sống, phục vụ phát triển KT - XH ở địa phương.
- Xác định chiến lược, chiến thuật và lựa chọn được hướng đi đúng đắn phù hợp với từng thời kỳ. Cụ thể hóa các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong từng giai đoạn phát triển và trong từng năm phù hợp với Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ, các văn bản của TW cũng như của địa phương đã ban hành và bám sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tập trung đẩy mạnh nghiên cứu KHXH&NV nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho quá trình đổi mới, hội nhập và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu phục vụ công ích và nghiên cứu, điều tra cơ bản các tiềm năng thế mạnh trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục đổi cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động khoa học và công nghệ phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đặc thù của hoạt động khoa học và công nghệ, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, nhanh chóng nâng cao hiệu quả đầu tư và đóng góp thiết thực của khoa học và công nghệ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó chú trọng đổi mới phương thức xây dựng nhiệm vụ KH&CN và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Tập trung nghiên cứu thực hiện một số sản phẩm, dịch vụ  khoa học công nghệ có hàm lượng chất xám cao, mang tính cạnh tranh và thương mại để góp phần tạo lập thị trường khoa học công nghệ.

- Tăng cường năng lực nghiên cứu phát triển công nghệ, làm chủ công nghệ tiên tiến hiện đại, nhanh chóng nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm chủ yếu, của các doanh nghiệp và cả nền kinh tế trên địa bàn tỉnh.  

- Ứng dụng rộng rãi các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ thích hợp cho khu vực nông thôn và miền núi, chú trọng các vùng đặc biệt khó khăn nhằm phát huy thế mạnh vùng miền, tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân.

- Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư cho hoạt động KHCN. Khuyến khích các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế tích cực đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học, đặc biệt là nghiên cứu ứng dụng, đổi mới thiết bị, công nghệ để sản xuất ra các sản phẩm mới có chất lượng và hiệu quả kinh tế cao.
- Tập trung đầu tư phát triển đội ngũ cán bộ KH&CN đủ về số lượng, có chất lượng cao, đạt tương đương trình độ các nước trong khu vực bằng cách thu hút, kêu gọi các chuyên gia đầu ngành, các “tổng công trình sư” trong nước cũng như nước ngoài về làm việc trên địa bàn tỉnh; tổ chức đào tạo và đào tạo lại nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ KHCN tỉnh. Đẩy nhanh tốc độ hiện đại hoá cơ sở hạ tầng KH&CN đạt trình độ trung bình tiên tiến trong khu vực.

- Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất và phát triển tiềm lực khoa học công nghệ để phục vụ tốt công tác quản lý Nhà nước về KH&CN, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, kiểm soát an toàn bức xạ hạt nhân... Xây dựng và đầu tư chiều sâu cho các tổ chức KHCN như Trung tâm Thông tin và thống kê khoa học công nghệ, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ khoa học công nghệ; trạm-trại thực nghiệm; Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm và hiện đại hoá công nghệ thông tin...

Phần thứ ba
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

Để thúc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI) về “phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, việc đầu tư cho khoa học và công nghệ cần có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, tập trung nguồn lực cho các nội dung KH&CN có ý nghĩa tác động trực tiếp tới các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể:

1. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu KH&CN. Đầu tư đúng mức và có trọng điểm cho nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn và khoa học tự nhiên phục vụ hoạch định đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh. Tập trung triển khai nghiên cứu, phát triển công nghệ phục vụ sản xuất các sản phẩm có khả năng ứng dụng cao, có giá trị gia tăng và lợi thế cạnh tranh cao, thân thiện với môi trường, gắn với nhiệm vụ phát triển KH&CN với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Tăng cường năng lực nghiên cứu phát triển công nghệ, làm chủ công nghệ tiên tiến hiện đại, nhanh chóng nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm chủ yếu, của các doanh nghiệp và cả nền kinh tế trên địa bàn tỉnh.  

3. Ứng dụng rộng rãi các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ thích hợp cho khu vực nông thôn và miền núi, chú trọng các vùng đặc biệt khó khăn nhằm phát huy thế mạnh vùng miền, tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân. Tăng tỷ lệ nhiệm vụ khoa học và công nghệ có khả năng thương mại hóa, đặc biệt là các mô hình ứng dụng trong sản xuất đời sống và dự án sản xuất thử nghiệm 10% hằng năm.

4. Tiếp tục đổi cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động khoa học và công nghệ phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đặc thù của hoạt động KH&CN, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, nhanh chóng nâng cao hiệu quả đầu tư và đóng góp thiết thực của KH&CN cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó chú trọng đổi mới phương thức xây dựng nhiệm vụ KH&CN và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN. 
5. Phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN, cơ sở ươm tạo công nghệ cao và các hoạt động dịch vụ KH&CN. Thúc đẩy phát triển mối liên kết giữa viện nghiên cứu - trường đại học - doanh nghiệp nhằm tăng thương mại hóa sản phẩm KH&CN.

6. Tiếp tục đầu tư tăng cường tiềm lực KH&CN. Phát triển đội ngũ cán bộ KH&CN đủ về số lượng, có chất lượng cao, đạt tương đương trình độ các nước trong khu vực. Đẩy nhanh tốc độ hiện đại hoá cơ sở hạ tầng KH&CN đáp ứng được với yêu cầu CNH-HĐH của đất nước, phục vụ tốt công tác quản lý Nhà nước về KH&CN, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, kiểm soát an toàn bức xạ hạt nhân...

7. Xây dựng và đầu tư chiều sâu cho các tổ chức KHCN như Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN; Trạm - trại thực nghiệm; Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm và xây dựng mới Trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ.

8. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính. Đơn giản hóa quy trình và thủ tục, giảm thiểu thời gian và chi phí trong thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công trong việc quản lý và thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và giải quyết thủ tục hành chính.
* Kiến nghị, đề xuất.

1. Đối với Chính phủ

- Đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có cơ chế đặc thù nhằm đảm bảo chi ngân sách đầu tư cho KH&CN không thấp hơn 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm theo tinh thần của Nghị quyết TW 2-NQ/TW khóa VIII và Nghị Quyết 20-NQ/TW khóa XI đã đề ra; đảm bảo tỷ lệ chi cân bằng, hợp lý giữa các địa phương. Hiện nay số kinh phí phân bổ cho hoạt động KH&CN của tỉnh Quảng Bình đang ở mức rất thấp và thấp hơn nhiều so với các tỉnh lân cận nên tỉnh khó có thể giải quyết những khó khăn bất cập trong triển khai các nhiệm vụ KH&CN đang đặt ra, đặc biệt là các nhiệm vụ trong giai đoạn 2016-2020. 

- Đề nghị tăng cường đầu tư tiềm lực cho khoa học và công nghệ. Đặc biệt hỗ trợ nguồn tài chính để xây dựng các phòng nghiên cứu, phòng thí nghiệm chuyên ngành về KH&CN cho địa phương, trong đó tiếp tục chú trọng đầu tư tiềm lực cho Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ khoa học và công nghệ và Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm theo Quyết định số 317/QĐ-TTg ngày 15/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Đối với Bộ, ngành

- Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu xem xét, hoặc chủ trì phối hợp với các Bộ ngành liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ có cơ chế tăng kinh phí đầu tư cho KH&CN của tỉnh Quảng Bình để thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- Đề nghị Bộ KH&CN ban hành cơ chế quản lý kinh phí đề tài, dự án phù hợp và nâng khung định mức chi đối với một số hạng mục còn thấp, chưa phù hợp với mức đầu tư.

- Tập trung đầu tư vào các chương trình, đề tài, dự án KH&CN trọng điểm của từng địa phương, đầu tư các đề tài dự án mang tính chất đa ngành, tổng hợp, có ý nghĩa khoa học lẫn thực tiễn, đặc biệt có tính thương mại hóa cao góp phần tăng tỷ lệ đóng góp của khoa học công nghệ vào tốc độ tăng trưởng chung của cả nước. Cần tạo được mối liên kết chặt chẽ giữa giáo dục đào tạo - nghiên cứu KHCN - sản xuất, kinh doanh để đưa hoạt động nghiên cứu khoa học đi vào thực tiễn cuộc sống.

- Kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành cơ chế, chính sách cụ thể để tạo điều kiện nhân rộng và ứng dụng vào thực tiễn đối với các sáng chế, sáng kiến kỹ thuật, các mô hình sáng kiến, giải pháp hội thi sáng tạo kỹ thuật… có hiệu quả thiết thực và đã đạt các giải thưởng ở địa phương.
 Trên đây là Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương (khoá XI), UBND tỉnh Quảng Bình báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp./.

	Nơi nhận: 





- Bộ KH&CN;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Sở KH&CN;

- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, KTN.



	 
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

   Trần Tiến Dũng


Phụ lục 1: Các biểu số liệu trong hoạt động 
KH&CN từ năm 2013 -2017

Phụ lục 1: Thống kê các văn bản về KHCN được ban hành

	TT
	Tên văn bản
	Loại VB /cấp ban hành
	Ngày tháng năm

	I
	VB cụ thể hóa chính sách mới của TW
	
	

	1 
	Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Bình
	Quyết định

/UBND tỉnh
	19/8/2013

	2 
	 Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 21/04/2014 về việc phê duyệt Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	Quyết định /UBND tỉnh
	21/04/2014

	3 
	Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 08/07/2014 ban hành Điều lệ Sáng kiến tỉnh Quảng Bình
	Quyết định /UBND tỉnh
	08/07/2014

	4 
	Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	Quyết định /UBND tỉnh
	21/10/2014

	5 
	Kế hoạch số 1326/KH-UBND ngày 20/11/2014 về hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020
	Kế hoạch /UBND tỉnh
	20/11/2014

	6 
	Quyết định số 3336/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình
	Quyết định /UBND tỉnh
	20/11/2014

	7 
	Quyết định số 3337/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực an toàn bức xạ hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình
	Quyết định /UBND tỉnh
	20/11/2014

	8 
	Quyết định số 3338/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình
	Quyết định /UBND tỉnh
	20/11/2014

	9 
	Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 về việc ban hành Quy định về quản lý một số hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	Quyết định /UBND tỉnh
	18/05/2015

	10 
	Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 23/6/2015 về việc ban hành Định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các nhiệm vụ KH&CN có sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	Quyết định /UBND tỉnh
	23/6/2015

	11 
	Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình
	Quyết định /UBND tỉnh
	07/7/2015

	12 
	Quyết định số 2664/QĐ-UBND ngày 29/09/2015 về việc đổi tên Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học học và công nghệ thành Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ
	Quyết định /UBND tỉnh
	29/09/2015

	13 
	Quyết định số 3410/QĐ-UBND  ngày 27/11/2015 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình
	Quyết định /UBND tỉnh
	27/11/2015

	II
	VB theo chính sách của tỉnh
	
	

	1 
	Quyết định số 2891/QĐ-CT ngày 23/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện 2013
	Quyết định /CTUBND tỉnh
	23/11/2012

	2 
	Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 về việc phê duyệt danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện 2014
	Quyết định /UBND tỉnh
	21/01/2014

	3 
	Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 27/2/2014 về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ VI (2014-2015)
	Quyết định /UBND tỉnh
	27/2/2014

	4 
	Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 03/3/2014 về việc phê duyệt bổ sung danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện 2014
	Quyết định /UBND tỉnh
	03/3/2014

	5 
	Quyết định số 876/UBND-KTN ngày 14/7/2014 về việc đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia năm 2015
	Quyết định /UBND tỉnh
	14/7/2014

	6 
	Quyết định số 2318/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 về việc phê duyệt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện 2015-2017
	Quyết định /UBND tỉnh
	22/8/2014

	7 
	Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 12/1/2015 về việc phê duyệt danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện 2015
	Quyết định /UBND tỉnh
	12/1/2015

	8 
	Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 về việc phê duyệt bổ sung danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện 2015
	Quyết định /UBND tỉnh
	23/3/2015

	9 
	Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 về việc phê duyệt bổ sung danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện 2015
	Quyết định /UBND tỉnh
	18/5/2015

	10 
	Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 28/1/2016 về việc phê duyệt danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện 2016
	Quyết định /UBND tỉnh
	28/1/2016

	11 
	Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình
	Quyết định /UBND tỉnh
	04/02/2016

	12 
	Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 về việc phê duyệt bổ sung danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện 2016
	Quyết định /UBND tỉnh
	06/5/2016

	13 
	Quyết định số 3848/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 về việc phê duyệt danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện 2017
	Quyết định /UBND tỉnh
	01/12/2016

	14 
	Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 10/2/2017 về việc phê duyệt bổ sung danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện 2017
	Quyết định /UBND tỉnh
	10/2/2017


Phụ lục 2: Tổng hợp các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

	Năm
	Số lượng các đề tài/dự án cấp 
tỉnh phân theo các lĩnh vực
	Tổng số

	
	Khoa học

tự nhiên
	KH kỹ thuật và

công nghệ
	Khoa học

Y dược
	Khoa học nông nghiệp
	Khoa học xã hội
	Khoa học nhân văn
	

	2013
	1
	2
	2
	3
	4
	2
	14

	2014
	5
	1
	0
	6
	0
	2
	14

	2015
	3
	0
	3
	2
	2
	4
	14

	2016
	6
	0
	2
	2
	5
	4
	19

	2017
	0
	1
	1
	1
	2
	6
	11


Phụ lục 3: Kinh phí chi cho hoạt động KHCN từ 2013-2017
ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Kinh phí

TW giao
	Kinh phí được UDND

Tỉnh/thành phố duyệt
	Kinh phí thực hiện
	Tổng số kinh phí thực hiện

	
	Đầu tư

Phát

triển
	Sự

nghiệp

KH
	Đầu tư

Phát

triển
	Sự

nghiệp

KH
	Đầu tư

Phát

triển
	Sự

nghiệp

KH
	

	2013
	27.000
	16.654
	20.000
	19.355
	20.000
	19.355
	39.355

	2014
	17.000
	16.762
	17.000
	23.191
	17.000
	23.191
	40.191

	2015
	18.000
	17.359
	18.000
	24.232
	18.000
	24.232
	42.232

	2016 
	10.029
	17.530
	8.300
	24.391
	8.300
	24.391
	32.691

	2017
	
	20.610
	9.095
	29.030
	9.095
	29.030
	38.125


Phụ lục 4: Danh mục các kết quả nghiên cứu 
triển khai nổi bật trong giai đoạn 2013-2016 
	TT
	Tên kết quả
	Quy mô, khối lượng sản phẩm tạo ra, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. Hiệu quả xã hội đạt được
	Xuất xứ của kết quả (cơ quan tạo ra, tên đề tài/dự án, cấp quản lý)

	1
	Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp huy động vốn và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình


	- Đánh giá tình hình thực tế phát triển kinh tế - xã hội và thực trạng huy động vốn đầu tư vào tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2010 - 2013.
- Đề xuất các giải pháp có tính khả thi để huy động được các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước vào tỉnh Quảng Bình nhằm phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đồng thời đề xuất các giải pháp sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn.

Kết quả của đề tài là cơ sở khoa học cho việc định hướng trong chiến lược đầu tư, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực và quá trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm của tỉnh Quảng Bình, đảm bảo sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
	- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và đầu tư Quảng Bình

- Tên đề tài: Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp huy động vốn và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
- Cấp quản lý: Cấp tỉnh

	2
	Đánh giá tổng hợp chất lượng nước và đề xuất giải pháp xử lý nước tại các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	Điều tra tình hình quản lý, khai thác và sử dụng nước sinh hoạt tại 69 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Lấy mẫu phân tích, đánh giá chất lượng nước tại 50 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình..

Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp bảo vệ và xử lý nước nhằm đảm bảo chất lượng nước sinh hoạt tại các công trình cấp nước tập trung ở nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


	- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm

- Tên đề tài: Đánh giá tổng hợp chất lượng nước và đề xuất giải pháp xử lý nước tại các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

- Cấp quản lý: Cấp tỉnh

	3
	Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý văn bằng chứng chỉ ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Bình
	- Thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý thông tin cấp phát văn bằng chứng chỉ. 

- Xây dựng phần mềm ứng dụng quản lý bằng tốt nghiệp chạy trên hệ thống cục bộ. Nhập dữ liệu thực hồ sơ bằng tốt nghiệp THPT trong 15 năm từ năm 1999 đến năm 2013.

- Xây dựng website trực tiếp phục vụ việc tra cứu, tìm kiếm thông tin về văn bằng chứng chỉ.
	- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và đào tạo Quảng Bình
- Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý văn bằng chứng chỉ ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Bình

- Cấp quản lý: Cấp tỉnh


Phụ lục 5: Số liệu về công tác quản lý công nghệ 
	STT
	Nội dung công việc
	ĐVT
	Số lượng
	Các lĩnh vực

Công nghệ thẩm định

	1
	Thẩm định dự án đầu tư
	DA
	50
	Sản xuất vật liệu, xây dựng, xử lý nước thải, rác thải

	2
	Thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ
	HĐ
	0
	

	3
	Giám định công nghệ
	CN
	0


	


Phụ lục 6: Số liệu về công tác an toàn bức xạ
	STT
	Nội dung công việc
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Hướng dẫn hồ sơ cấp phép cho các cơ sở
	Cơ sở
	27
	

	2
	Thẩm định, cấp phép hoạt động cho các cơ sở đạt tiêu chuẩn An toàn bức xạ
	Cơ sở
	27
	


Phụ lục 7: Số liệu thống kê về Sở hữu trí tuệ, sáng kiến cải 
tiến kỹ thuật và thông tin KH&CN

	STT
	Nội dung công việc
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Hoạt động SHTT
	
	
	

	
	- Số đơn đăng ký
	Đơn
	119
	

	
	- Số văn bằng được cấp
	Văn bằng
	37
	


Phụ lục 8: Tổng hợp các nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước 
có kinh phí Trung ương hỗ trợ 

	TT
	Tên nhiệm vụ
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí

(triệu đồng)
	Tóm tắt kết quả (nếu đã nghiệm thu)


	
	
	
	Trung ương hỗ trợ
	Kinh phí ĐP
	

	II
	Chương trình nông thôn miền núi
	
	
	
	

	1 
	Xây dựng mô hình phát triển sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá đối mục tại tỉnh Quảng Bình
	07/2011 - 12/2013 Gia hạn đến tháng 3/2014
	1.390
	0
	- Chuyển giao 06 quy trình kỹ thuật công nghệ sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm cá đối mục

- Sản xuất cá giống: 

+ Cá bột: 36,3 triệu con

+ Cá giống cỡ 4 - 6 cm: 21,3 vạn con

+ Nuôi thương phẩm: 21,2 tấn

+ Nuôi quảng canh: 1,95 tấn

- Đào tạo 06 kỹ thuật viên cơ sở

- Tập huấn 40 nông dân,

	2 
	Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình phát triển kinh tế khu định canh định cư của đồng bào dân tộc Bru Vân Kiều và Dân tộc Chứt ở tỉnh Quảng Bình
	01/2013 - 12/2014
	1.789,845
	640,717
	- Chuyển giao 06 quy trình kỹ thuật

- Xây dựng mô hình trồng lúa nước quy mô 05 ha

- Xây dựng mô hình trồng ngô lai quy mô 12 ha

- Xây dựng mô hình chăn nuôi bò và kết hợp trồng cỏ: Quy mô 60 con bò và 06 ha trồng cỏ, 

- Xây dựng mô hình gà thả vườn quy mô 3000 con

- Xây dựng mô hình trồng nuôi lợn cái sinh sản quy mô 54 ha 

- Đào tạo 06 kỹ thuật viên và tập huấn 200 nông dân

	III
	Dự án quỹ gen
	
	
	
	

	1
	Khai thác và phát triển nguồn gen Cam Mật Hiền Ninh, tỉnh Quảng Bình
	1/2013 - 12/2016
	1.850
	0
	- Đánh giá được đặc điểm nông sinh học và giá trị nguồn gen của giống Cam mật Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

- Xây dựng được các quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc giống Cam mật Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

- Tuyển chọn bổ sung được từ 8 cây đầu dòng/giống, xây dựng được vườn giống gốc gồm 16 cây S0 và 40 cây S1, làm nguồn vật liệu cho nhân giống mở rộng diện tích trồng giống Cam mật Hiền Ninh, tỉnh Quảng Bình

- Xây dựng được vườn ươm sản xuất giống cây Cam Mật với quy mô 5.000 cây/năm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng ngành quy định cung cấp cây giống cho các vùng trồng tập trung của tỉnh Quảng Bình và địa phương khác

- Sản xuất 1.250 cây giống Cam mật chất lượng từ nguồn giống được tuyển chọn, sạch bệnh để xây dựng được 2 ha mô hình trồng mới giống Cam mật Hiền Ninh có chất lượng quả tốt, năng suất và hiệu quả sản xuất cao


Phụ lục 9 : Danh mục các tổ chức có hoạt động khoa học và công nghệ
	
	Tổng số
	Chia theo loại hình kinh tế

	
	
	Nhà nước
	Ngoài Nhà nước
	Có vốn đầu tư nước ngoài

	
	
	Trung ương
	Địa phương
	
	

	A
	1
	2
	3
	4
	5

	Tổngsố
	20
	01
	15
	04
	0

	1. Tổ chức nghiên cứu và phát triển
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Trường đại học, học viện, cao đẳng
	01
	01
	0
	0
	0

	· Trường đại học
	01
	01
	0
	0
	0

	· Học viện
	0
	0
	0
	0
	0

	· Cao đẳng
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Tổ chức dịch vụ KH&CN
	11
	0
	07
	04
	0

	· DV thông tin, thư viện
	02
	0
	02
	0
	0

	· DV tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, xét nghiệm
	02
	0
	02
	0
	0

	· DV KH&CN khác
	07
	0
	03
	04
	0


Phụ lục 10 : Danh mục nhân lực hoạt động khoa học và công nghệ

	
	Tổng số
	Chia theo trình độ chuyên môn
	Trong đó

	
	
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Cao đẳng
	Khác
	Giáo sư
	Phó Giáo sư

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Tổng số
	577
	34
	201
	278
	8
	55
	0
	3

	1. Chia theo giới tính
	
	
	
	
	
	
	
	

	· Nữ
	288
	9
	120
	137
	4
	18
	0
	0

	· Nam
	289
	25
	81
	141
	4
	37
	0
	3

	2. Chia theo dân tộc
	
	
	
	
	
	
	
	

	· Kinh
	577
	34
	201
	278
	8
	55
	0
	3

	· Dân tộc ít người
	0
	0
	0
	01
	0
	0
	0
	0

	3. Chia theo loại hình kinh tế
	
	
	
	
	
	
	
	

	· Nhà nước
	550
	34
	197
	259
	7
	52
	0
	3

	· Ngoài nhà nước
	27
	0
	4
	19
	1
	3
	0
	0

	· Có vốn đầu tư nước ngoài
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4. Chia theo loại hình tổ chức
	
	
	
	
	
	
	
	

	· Tổ chức nghiên cứu và phát triển
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Trongđó:+Nữ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	+Dân tộc ít người
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	· Đại học, cao đẳng, học viện
	320
	30
	155
	97
	2
	34
	0
	3

	Trongđó:+Nữ
	200
	9
	109
	69
	01
	12
	0
	0

	+Dân tộc ít người
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	· Tổ chức dịch vụ KH&CN
	111
	0
	6
	99
	0
	6
	0
	0

	Trongđó:+Nữ
	42
	0
	1
	37
	0
	4
	0
	0

	+Dân tộc ít người
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	· Cơ quan hành chính về KH&CN
	111
	2
	22
	77
	0
	10
	0
	0

	Trongđó:+Nữ
	35
	0
	2
	31
	0
	2
	0
	0

	+Dân tộc ít người
	0
	0
	0
	01
	0
	0
	0
	0

	· Đơn vị sự nghiệp khác về KH&CN
	109
	0
	14
	74
	4
	17
	0
	0

	Trongđó:+Nữ
	31
	0
	4
	23
	3
	1
	0
	0

	+Dân tộc ít người
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
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